
Pháp Tu Phật Di Đà Vô Lượng Thọ 1 
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པ�་ང་ག་གས་་ཏ་ལས༔ 
་་་་བབ་ར་ལས་་་མ་གམ་ི་ 

མན་གས་བགས་༔ 
 

The Visualization Practice of the Three Life Deities 

from The teachings of the Vajra Life Practice 

From the Pema Nyingthik Mind Tantra 
(The Amitayus Practice) 

 

Pháp Thiền Quán Trường Thọ Tam Tôn 

từ Nghi Quỹ Pháp Tu Kim Cang Mệnh 

thuộc Mật Điển Liên Hoa Tâm Yếu 
(Pháp Tu Phật Di Đà Vô Lượng Thọ) 

 

བམ་ན་འདས་་་་་་ལ་ག་འཚལ་༔ 
བ་གནས་བ་ཁང་ན་མ་གས་པ་དལ༔ 
་་ན་་དལ་འར་བད་གས་བཤམ༔ 
་གང་གས་་བན་བང་ས་་བཤམ༔ 
ད་ག་དང་བད་གསལ་ལ་འ་ད་༔  
I pay homage to the Bhagavan Deity of Vajra Life 
In the center of a perfect retreat house in a place for practice 
Arrange perfectly the mandala that represents the life deities 
Set out the various support and fulfillment substances of the body, speech, and mind 
With the clear, instantaneous generation of the deity recite: 
Con đảnh lễ Bổn Tôn Phật Kim Cang Mệnh 
Giữa căn thất viên mãn dùng để tu tập 
Lập đầy đủ đàn tràng của chư Thọ Tôn 
Bày trợ phẩm cúng phẩm của thân khẩu ý 
Tốc hiện thành Bổn Tôn rõ ràng rồi tụng: 
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ཿ མ་ཆགས་པ�་དབང་་གཞལ་ཡས་ནས༔  
HRIH! MA-CHAG PED-MA WANG-GI ZHAL-YAY NAY 
HRIH! I take refuge in the five families of the Lord of Life 
HRIH! Con quy y ngũ bộ của Sinh Mệnh Chủ1 

་བདག་ལ་བ་གས་ར་བས་་མ༔  
TSHE-DAG GYAL-WA RIG-NGAR KYAB-SU CHI 
In the divine palace in Asktapadmeśa (Lotus power without 
attachment) 
ngự giữa thánh điện Ly Dục Liên Hoa Lực, 

་་་་དལ་འར་ར་གས་ནས༔  
DOR-JE TSHE-YI KYIL-KHOR GOR-ZHUG NAY 
I enter the door of the mandala of Vajrāyus (Vajra Life) 
Con nhập môn đàn tràng của Kim Cang Mệnh 

་་ག་འན་བབ་པར་མས་བད་༔  
TSHE-YI RIG-DZIN DRUB-PAR SEM-KYED DO 
And develop the aspiration to become a vidyādhara of life 
và nguyện thành tựu Bất Tử Trì Minh Vương2. 

ལན་གམ༔   (Repeat that three times.)   (Lập lại 3 lần.) 

༔ རང་ང་མ་དག་བ་བ་ ཅན་ི་ང༔  
A! RANG-NANG NAM DAG DE-WA CHEN-GYI ZHING 
Ā! There is the pure appearance from my mind of the realm of 
Sukhāvatī 
A! Tâm thanh tịnh tự hiện Tịnh Độ Cực Lạc 

་ས་ད་་གཞལ་ད་ན་�་གར༔  
YE-SHE ÖD-NGA’I ZHAL-MÉD LHUN-PÖ ZHIR 
On the basis of the mountain-like divine palace of the five lights of 
wisdom 
Trong Tu Di Điện3 bằng trí quang ngũ sắc 

                                                 
 
1 Đây chỉ Đức Phật Di Đà Vô Lượng Thọ, còn gọi là Trường Thọ Chủ. 
2 Quả vị đầu tiên trong bốn quả vị Trì Minh Vương. 
3 Viết tắt: Cung Điện To Lớn Như Núi Tu Di. 
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ང་་་་པ�་ ་་ང༔ 
SENG-TRI MA-JA PED-MA NYI-DA’I TENG 
Upon a peacock lion-throne, lotus, sun, and moon 
Trên tòa công, sư tử, liên hoa, nhật, nguyệt 

རང་ག་ཿདམར་ངས་་ར་བ་ལས༔  
RANG-RIG HRI-MAR YONG-SU GYUR-WA LAY 
There is my own mind as a red Hrīḥ that transforms into 
tâm hành giả là chữ HRIH đỏ biến thành 

བམ་ན་་བདག་ལ་བ་་དཔག་ད༔  
CHOM-DEN TSHE-DAG GYAL-WA TSHE-PAG MÉD 
The Bhagavan Amitāyus, the Lord of life 
Sinh Mệnh Chủ Di Đà Vô Lượng Thọ Phật. 

དམར་ར་ཞལ་གག་ག་གས་ལ་ང་མཛད༔  
MAR-SER ZHAL-CHIG CHAG-NYI KYIL-TRUNG DZÉD 
He is red-yellow, with one face, two arms and sitting cross legged. 
Thân đỏ vàng, một mặt, hai tay, kiết già. 

ངས་ད་གས་་ན་ཆས་ན་ིས་བ༔  
LONG-CHOD DZOG-KU GYEN-CHAY LHUN-GYI DRUB 
He is naturally present wearing the saṃbhogakāya costume. 
Tự viên thành Ngài mặc trang sức báo thân. 

ག་གས་་མ་བམས་ང་མ་ལ་འད༔  
CHAG-NYI TSHE-BUM NAM-SHING YUM-LA KHYUD 
His two hands hold the vase of life and he embraces his consort 
Hai tay trì Thọ Bình, ôm phối thân nữ 

གས་་ད་ར་་མཐའ་ད་པར་འས༔  
THUG-JE’I ÖD-ZER MU-THA MÉD-PAR TRÖ 
The light rays of his compassion radiate limitlessly. 
Đại bi quang của Ngài tỏa chiếu vô biên. 

་ནས་དམ་་གས་་ད་པ་༔  
YE-NAY DAM-YÉ NYI-SU MÉD-PA YI 
He is the primordial union of the commitment and wisdom deities. 
Bổn nguyên hiệp nhất thệ thân và trí thân. 
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གས་ག་ཿལ་གས་ང་འར་བར་དགས༔  
THUG-SOG HRI-LA NGAG-TRENG KHOR-WAR MIG 
I visualize the mantra circle circling the Hrīḥ that is his mind 
essence. 
Quán chú xoay quanh tâm thể HRIH của Ngài. 

ཞལ་ནས་་གངས་འཇམ་ལ་ང་བར་བས༔ 
ZHAL-NAY TSHE-ZUNG JAM-LA RING-WAR DAY 
I repeat the dhāraṇī gently and slowly 
Hành giả trì tụng chú nhẹ nhàng chậm rãi: 
 

ༀ་ཨ་་་ཝ་ཨ་་་་ཿ  
OM AMIDEWA AYUSIDDHI HUNG HRI 
 
བན་ངས་ཞལ་གཟིགས་བར་་བ༔  
་འར་་ང་ནད་ད་ང༔  
་མ་་ན་ང་་འ༔  
ན་ཏན་མཐའ་ལས་འདས་པར་འང༔  
མཐར་་་འགས་་བ་ལ༔  
Practice the repetition of the mantra till you see Amitāyus 
In this life there will be long life and no illness  
In the next life you will be reborn in the fivefold realm 
And you will have infinite qualities. 
Concluding with drawing in life. 
Trì chú đến khi thấy Phật Vô Lượng Thọ 
Đời này sẽ trường thọ và không bệnh tật 
Đời sau sẽ vãng sinh Ngũ Bộ Tịnh Độ 
Và hành giả sẽ được vô biên công đức. 
Sau hết, hãy nhiếp triệu sinh lực trường thọ. 

ཿ ་བདག་གས་་གས་་ས༔  
HRI! TSHE-DAG RIG-NGA’I THUG-JE YI 
HRIH! Through the compassion of the five families of the Lord of 
Life 
HRIH! Do từ bi của ngũ bộ Sinh Mệnh Chủ 
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་་་ཉས་ང་གམ་གང༔  
TSHE-LHA PHO-NYAY TONG-SUM GANG 
Life deity emissaries fill the billion world universe. 
Thọ Tôn Sứ Giả4 đầy Tam Thiên Thế Giới. 

འ་བདག་གན་ས་ར་བ་༔  
CHI-DAG SHIN-JÉY KHYER-WA’I TSHE 
The life that has been taken by the lords of death 
Sinh mệnh lực đã bị Tử Thần lấy đi 

བགས་ང་བདག་ལ་ལ་བར་ར༔  
KUG-SHING DAG-LA TSOL-WAR GYUR 
Are brought back and given to me. 
được chư Tôn đem về hoàn trả cho ta. 

འ་ད་ག་་ཀ་བ་གས༔  
CHI MÉD SOG-GI KA-WA TSHUG 
Erect the pillar of deathless life 
Hãy dựng cột trụ của sinh mệnh bất tử, 

་་་་དབང་བར་ག༔ 
DOR-JÉ TSHÉ-YI WANG-KUR CHIG 
Bestow the empowerment of vajra life 
và ban cho quán đảnh của Kim Cang Mệnh. 
 

ༀ་ཨ་་་ཝ་ཨ་་་་ཿ  
OM AMIDEWA AYUSIDDHI HUNG HRI 
 

༔ ་ད་་གས་་་༔  
A! MI-CHOD MI-SHIG DOR-JE TSHE 
Ā! This is sealed with the protection of invincible, 
A! Được niêm ấn với hộ trì vô năng thắng5, 

                                                 
 
4 Những Sứ Giả của các vị Bổn Tôn Trường Thọ. 
5 Vô Năng Thắng: Không gì có thể thắng được. 
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གམ་ག་ལ་བར་ང ་ས་གདབ༔  
ZHOM-ZHIG DRAL-WAR SUNG-GYAY DAB 
Unbreakable, and indestructible vajra life. 
bất diệt, và bất hoại của Kim Cang Mệnh. 

དྷ་་་༔  
DHARMADHATU HO 
(Oh, the essence of phenomena!) 
(Pháp Giới, Hô!) 

བད་པ་་དཔག་ད་མན་ད༔  
KYED-PA’I TSHE-PAG MÉD-GÖN NYID 
The visualized Lord Amitāyus 
Hộ Chủ Vô Lượng Thọ do quán tưởng ra 

ས་་དངས་་བ་༔ 
CHÖ-KYI YING-SU BENDZA MU 
Vajra mu (Vajra-departure) into the essence of phenomena. 
kim cang hồi nhập trở lại trong pháp giới. 

ཨ་ཨ་༔ ར་ཡང་་་ཝ་ར་ང༔ 
A A AH!  LAR-YANG TSHE-LHA WA-LER DANG 
A A Ah! Again the life deity appears vividly. 
A A Ah! Lần nữa, Trường Thọ Tôn lại hiện rõ ràng. 

ནམ་ག་འས་་བ་ན་ང་ས་ནས༔  
NAM-ZHIG PHO-TSHE DE-CHEN ZHING-KYE NAY 
When I pass away may I be reborn in Sukhāvatī 
Nguyện khi lìa đời con vãng sinh Cực Lạc, 

ས་་ད་དཔག་ད་པ་ཞལ་མང་༔  
CHÖ-KU ÖD-PAG MÉD-PA’I ZHAL-THONG TÉ 
See the face of Dharmakāya Amitābha, 
được diện kiến Pháp Thân Phật A Di Đà, 

ས་བ་ན་མཐའ་ན་�་འས་བ་༔  
SA-CHU’I GYUN-THA CHEN-PÖ’I DRAY-THOB TE 
Attain the result that is the great conclusion of the ten bhūmis 
đắc đại quả vị tối hậu của Thập Địa 
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ཁམས་གམ་འར་བ་་མ་མ་པར་ག༔  
KHAM-SUM KHOR-WA’I GYAM-TSHO KEM-PAR SHOG 
And dry up the ocean of the three realms of saṃsāra. 
và làm khô cạn biển luân hồi tam giới. 

བམ་ན་མན་་་བདག་གས་་༔  
CHOM-DEN GON-PO TSHE-DAG RIG-NGA YI 
May there be the good fortune of the changeless bodies 
Nguyện cho con có phước được thân bất động, 

འར་ད་་་བ་ས་ག༔  
GYUR-MÉD KU-YI TRA-SHI SHOG 
Of the five families of the Lord of Life. 
nguyện cho con có phước được khẩu vô ngại, 

འགགས་ད་གང་་བ་ས་ག༔  
GAG-MÉD SUNG-GI TRA-SHI SHOG 
May there be the good fortune of their unceasing speech, 
nguyện cho con có phước ý chẳng mê lầm 

འལ་ད་གས་་བ་ས་ག༔  
TRUL-MÉD THUG KYI TRA-SHI SHOG 
And the good fortune of their undeluded minds. 
như ngũ bộ như lai của Sinh Mệnh Chủ. 
 

ས་མ་ཡ༔ ་གང་གས་་༔ བ་མ༔  
Samaya. The seal of the body, speech and mind. It dissolves into the symbol. 
Giới thệ nguyện. Niêm ấn của thân khẩu ý. Hóa tán vào ấn tướng. 
 

ས་ས་བདག་ལ་བ་བད་ར་གམ་ན་ཧར་སངས་་ཡན་ནས་གདམ་པ༔ 
This was taught to me, Dolpa, at my request, from Tumgen Harsang Gyayen. 
Do thỉnh cầu, mà đức Tumgen Harsang Gyayen đã dạy bộ pháp này cho ta, 
Dolpa. 

 
English by Peter Alan Robert 
Dorje Lha Gyal dịch Việt Ngữ 


